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MÃ MÔN: FIN101 Đợt học : 5

Thời gian : 16/03/2014 Lần thi : 1

A P Q H1 H2 M I G F

10% 0% 0% 15% 15% 0% 0% 0% 60% SỐ CHỮ

1 1929210102 Trần Như Bình X19TOP_QTH_C2 6 8 9.5 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

2 1929210086 Nguyễn Mạnh Cƣờng X19TOP_QTH_C2 4 9.2 9.2 6.3 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

3 1929210087 Thân Thế Đảng X19TOP_QTH_C2 8 8.5 9 7.8 8.1 Tám Phẩy Một 0

4 1929210089 Nguyễn Huy Hoàng X19TOP_QTH_C2 0 5.5 7.3 8 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

5 1929210113 Doãn Quang Hùng X19TOP_QTH_C2 8 8 8 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

6 1929210103 Vũ Quốc Hƣởng X19TOP_QTH_C2 2 5.5 8 6.3 6.0 Sáu 0

7 1929210090 Nguyễn Văn Liêm X19TOP_QTH_C2 8 9.5 9.5 8 8.5 Tám Phẩy Năm 0

8 1929210091 Phùng Mạnh Linh X19TOP_QTH_C2 0 2 4.5 7.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

9 1928210109 Nguyễn Thị Nga X19TOP_QTH_C2 4 0 5.8 4.8 4.2 Bốn Phẩy Hai 0

10 1929210094 Đào Nhân Nghĩa X19TOP_QTH_C2 4 7.3 8.5 5.3 6.0 Sáu 0

11 1929210095 Lê Đình Thạch X19TOP_QTH_C2 8 8.8 9.5 7.3 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

12 1929210096 Lưu Đăng Thắng X19TOP_QTH_C2 8 7 9 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

13 1929210107 Đinh Khánh Thiện X19TOP_QTH_C2 0 0 0 V 0.0 Không 0

14 1929210097 Trần Việt Thƣơng X19TOP_QTH_C2 8 7.8 8.7 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

15 1929210111 Nguyễn  Văn Tiến X19TOP_QTH_C2 6 6.5 0 V 0.0 Không 0

16 1928210104 Bùi Thị Trang X19TOP_QTH_C2 8 7 9.5 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

17 1929210099 Vũ Mạnh Trung X19TOP_QTH_C2 8 8.7 9.7 8.3 8.5 Tám Phẩy Năm 0

18 1929210241 Bùi Văn Tuân X19TOP_QTH_C2 8 8.3 9 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

19 1928210100 Đỗ Thị Xiêm X19TOP_QTH_C2 4 6.8 4.5 5.8 5.6 Năm Phẩy Sáu 0
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NGƢỜI LẬP NGƢỜI KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TỪ XA & BẰNG 2

Phạm Ngọc Tĩnh Phạm Hồng Phƣơng ThS. Hồ Hà Đông

Số sinh viên nợ 11%

ThS. Nguyễn Ân

TỔNG CỘNG : 100%

Đà nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2014

TL. HIỆU TRƢỞNG

PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Số sinh viên đạt 89%
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MÔN:    LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA 

               TRƢỜNG ĐH DUY TÂN KHÓA X19TOP (TUYỂN SINH ĐỢT 1) * TRẠM TC CN&KTDN HÀ NỘI

NGÀNH:  QUẢN TRỊ KINH DOANH * CHƢƠNG TRÌNH: C2(CDT7)


